TÓM TẮT

TRẦN THỊ KIỀU OANH, 2009. Đề tài nghiên cứu “Khảo sát đặc điểm nông học, năng suất và chất lượng của 07 giống bắp nếp (Zea mays var. ceratina Kulesh) vào vụ khô năm 2009 tại xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai”. 

GVHD: THS. NGUYỂN CHÂU NIÊN

Thời gian tiến hành từ ngày 02/02/2009 đến ngày 15/04/2009 tại Ấp I, xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên đơn yếu tố với 7 NT và 3 lần lặp lại, diện tích toàn khu TN là 650m2.

Kết quả thu được: 

-  Thời gian sinh trưởng, phát triển của các giống tương đối ngắn và đồng đều nhau. Chu kỳ sinh trưởng chỉ dao động từ 66 – 67,7 ngày. 

-  Sức sinh trưởng và khả năng quang hợp của các giống khác biệt không có ý nghĩa trong thống kê. Các giống bắp nếp thí nghiệm đều thuộc nhóm thấp cây.


-  Trong điều kiện thí nghiệm, xuất hiện các loại sâu bệnh hại: rệp cờ, sâu đục thân, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá nhỏ, hiện tượng chùn đọt. Giống ĐT có tỉ lệ gây hại của rệp cờ thấp nhưng bị các loại sâu bệnh khác gây hại nặng nhất trong các giống, nghiêm trọng nhất là sâu đục thân có tỉ lệ gây hại đến 24,27%. Giống ĐN bị chùn đọt và rệp cờ gây hại ở mức cao nhưng ít bị sâu đục thân gây hại. Giống LX ít bị các loại sâu bệnh gây hại nhất, các giống còn lại bị gây hại ở mức trung bình.


-  Sự khác biệt giữa các giống về năng suất lý thuyết không có ý nghĩa nhưng về năng suất thực thu có sự khác biệt có ý nghĩa trong thống kê. Trong đó, giống LX có năng suất cao nhất (1,742 tấn/1000m2), khác biệt có ý nghĩa so với giống đối chứng (1,397 tấn/1000m2), tiếp đến là giống TG với 1,612 tấn/1000m2 và thấp nhất là giống ĐN với 1,282 tấn/1000m2.

Phẩm chất của các giống được xếp theo thứ tự sau: LX > đối chứng > ĐT và TG > ĐN và AG > SĐ.
Trạng thái cây của các giống được sắp theo thứ tự sau: SĐ > LX > AG và TG và đối chứng > ĐT.
Trạng thái bắp của các giống được sắp theo thứ tự sau: LX > ĐN > SĐ và đối chứng > ĐT > AG.
